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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 12/06/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,605.54 +1.90%

S&P500 3,041.31 +1.31%

Nasdaq 9,588.81 +1.01%

FTSE100 6,105.18 +0.47%

Shanghai Composite 2,919.74 -0.04%

Gold Spot 1,730 +0.15%

Dollar Index 97.32 +0.61%

US Dollar/ Brazil Real 5.0505 +1.50%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 36.99 34.48 36.26 -0.08 -0.22% 513,912

CLEQ20 37.22 34.74 36.51 -0.06 -0.16% 231,681

QOQ20 39.45 37.01 38.73 +0.18 +0.47% 237,894

QOU20 39.69 37.29 38.98 +0.10 +0.26% 166,075

NGEN20 1.822 1.727 1.731 -0.082 -4.52% 213,619

NGEQ20 1.906 1.811 1.815 -0.085 -4.47% 111,806

RBEN20 1.1382 1.0741 1.1243 +0.0055 +0.49% 60,701

RBEQ20 1.1527 1.0916 1.1367 +0.0014 +0.12% 54,505
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Iraq đã đạt được đồng thuận với các công ty khai thác dầu khí tại nước này về việc cắt giảm sản

lượng, với mục tiêu cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô về đúng hạn mức của thỏa thuận OPEC+.

▪ Sản lượng nhập khẩu dầu thô Mỹ của Hàn Quốc trong tháng 05 đạt 956,686 tấn (226,210

thùng/ngày) giảm 33.2% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 1.43 triệu tấn. Đây là mức nhập khẩu thấp

nhất kể từ tháng 11/2018 do các nhà máy lọc dầu bảo trì. Mỹ là nước xuất khẩu dầu sang Hàn Quốc

đứng thứ ba sau Saudi Arabica và Kuwait.

▪ Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc:

• Sản lượng khai thác Dầu thô của Trung Quốc trong tháng 05 đạt 16.46 triệu tấn, tăng 1.3%

so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng lũy kế từ đầu năm đạt 80.9 triệu tấn, giảm 1.9% so

với cùng kỳ năm ngoái.

• Sản lượng khai thác Khí gas tự nhiên trong tháng 05 đạt 15.9 tỷ mét khối, tăng 12.7% so

với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng lũy kế từ đầu năm đạt 78.8 tỷ mét khối, tăng 10.1% so

với cùng kỳ năm ngoái.

• Sản lượng lọc dầu của các nhà máy trong tháng 05 đạt 57.9 triệu tấn, tăng 8.2% so với

năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đạt 261.39 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

▪ Australia đang thảo luận với các nhà máy lọc dầu lớn để tăng dung tích kho chứa dầu của nước

này cả ở nội địa lẫn ở hải ngoại.

▪ Sản lượng hàng công nghiệp của Trung

Quốc tăng 4.4% so với cùng kỳ năm ngoái,

tháng tăng thứ 2 liên tiếp nhưng mức tăng

thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

▪ Anh đang xem xét các quy định về

khoảng cách an toàn cho bước tiếp theo

của quá trình mở cửa lại nền kinh tế của

nước này.

▪ Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng, Larry

Kudlow cho biết Nhà Trắng không lo ngại

về đợt tái bùng phát dịch Covid-19.

▪ Một số các quốc gia châu Âu đã bắt

đầu nới lỏng việc kiểm soát biên giới, cho

phép người dân đi lại giữa các nước,

nhưng vẫn có các biện pháp kiểm soát

nhất định.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 07 giảm 0.22% dưới áp lực

của số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ.

➢ Kháng cự: 41.06; 43.79 ➢ Hỗ trợ: 36.42; 35.12

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 08 tăng 0.47% trong bối

cảnh các nước châu Âu dần mở cửa trở lại, hỗ trợ đà

phục hồi của nhu cầu dầu thô

➢ Kháng cự: 44.28; 45.23 ➢ Hỗ trợ: 39.74; 38.63
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 07 giảm 4.52% dưới tác

động của thời tiết mát mẻ và sản lượng xuất khẩu giảm.

➢ Kháng cự: 1.763; 1.977 ➢ Hỗ trợ: 1.689; 1.574

▪ Giá Xăng RBOB tháng 07 tăng 0.49% khi nhu cầu

nhiên liệu của Mỹ tăng trở lại.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;
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